
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 117 Đường 3, Khối 14, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

28/01/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ PHƯỢNG HOÀNG 
THÔNG MINH

0108606212

STT Tên ngành Mã ngành

1. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

2. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

3. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

4. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
chi tiết: - Bán buôn phế thải, phế liệu kim loại, phi kim loại
- Bán buôn máy móc, vật tư, thiết bị vật liệu chuyên dùng 
ngành môi trường đô thị

4669

5. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển

5229

7. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Hoạt động tư vấn quản lý lĩnh vực du lịch, nhà hàng, 
khách sạn

7020

8. Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
Chi tiết: Hoạt động của đại lý bảo hiểm

6622

9. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

10. Thu gom rác thải không độc hại 3811

11. Thu gom rác thải độc hại 3812

12. Tái chế phế liệu 3830

13. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

14. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TM VÀ DV MÔI TRƯỜNG ĐÔ 
THỊ PHƯỢNG HOÀNG THÔNG MINH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SMART PHOENIX URBAN 
ENVIROMENTAL SERVICE AND TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: SMART PHOENIX CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0912236768
Email:

Fax:
Website:
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15. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh. 

8299

16. Đào tạo trung cấp
chi tiết: Đào tạo nghề nghiệp các ngành khách sạn nhà hàng

8532

17. Đại lý du lịch 7911

18. Điều hành tua du lịch
chi tiết: Dịch vụ  lữ hành nội địa và lữ hành quốc tế (Luật Du 
lịch)

7912

19. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Dịch vụ tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo

8230

20. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

21. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

22. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

23. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

24. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý và môi giới thương mại (Luật thương mại)

4610

25. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

26. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900

27. Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân 
vào đâu

3099

28. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

29. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
 máy và xe có động cơ khác)

3315

30. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

31. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Đại lý ô tô

4513

32. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

33. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Tư vấn và  môi giới bất động sản
(Luật kinh doanh bất động sản)

6820

34. Bán buôn tổng hợp 4690(Chính)

35. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

36. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại 

4719

37. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng hóa gia dụng đã qua sử dụng

4774

38. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết: Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện

4791
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3.000.000.000 VNĐ

39. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:  Bán lẻ thông qua hình thức hoa hồng (trừ hoạt động 
đấu giá)

4799

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 001077013827

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 117, đường 3, Khối 14, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc 
Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 117, đường 3, Khối 14, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

ĐOÀN XUÂN ĐỨC Nam
27/06/1977 Kinh Việt Nam

19/01/2017 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001077013827
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 117, đường 3, Khối 14, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc 
Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 117, đường 3, Khối 14, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐOÀN XUÂN ĐỨC Nam

27/06/1977 Kinh Việt Nam

19/01/2017 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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